                    UBND THÀNH PHỐ ...  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II

TRƯỜNG THCS    ..           NĂM HỌC 2023 - 2024


MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8
                                                                                                Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                                 (không kể thời gian giao đề)
I.  ĐỌC HIỂU (5.0 điểm)  
Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:
CHỐN QUÊ

                                             


 (Nguyễn Khuyến)

 
  Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua, 

Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.

Phần thuế quan Tây, phần trả nợ,

Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.

Sớm trưa dưa muối cho qua bữa,

Chợ búa trầu cau chẳng dám mua.

Cần kiệm thế mà không khá nhỉ?

Bao giờ cho biết khỏi đường lo.

                    (Nguyễn Khuyến, dẫn theo Nguyễn Khuyến thơ và đời, NXB Văn học, 2012)

    
 Câu 1 (1,0 điểm): Xác định thể thơ của văn bản trên. Hãy chỉ ra một đặc điểm giúp em  nhận biết thể thơ ấy?

 Câu 2 (1,0 điểm): Trong văn bản, tác giả đã nhắc đến những khó khăn nào của người nông dân?
   
 Câu 3 (1,0 điểm): Em hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ sau?

        



“Mấy năm làm ruộng vẫn chân thua, 

Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.”
     
 Câu 4 (1,0 điểm): Câu hỏi dưới đây có phải là câu hỏi tu từ không? Dựa vào đâu em           khẳng định như vậy?

“Cần kiệm thế mà không khá nhỉ?

Bao giờ cho biết khỏi đường lo.”

Câu  (1,0 điểm): Qua bài thơ, em có nhận xét gì về tình cảm của nhà thơ Nguyễn Khuyến dành cho người nông dân?
II. VIẾT (5,0 điểm)  

 Hãy viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em yêu thích.
 .................................Hết.................................
SBD:…….…....Chữ kí giám thị 1:………….…......Chữ kí giám thị 2:…………………..
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I.

ĐỌC HIỂU


	Câu 1
	- Thể thơ: Thất ngôn bát cú luật Đường.

- Đặc điểm: Số câu-số chữ, bố cục, niêm, luật...

Lưu ý: HS chỉ cần chỉ ra đúng một đặc điểm sẽ được 0,5 điểm.
	1,0 điểm



	
	Câu 2
	- Những khó khăn của người nông dân: Mất mùa, nợ nần, thuế cao, làm không đủ ăn sống qua ngày.    
	1,0 điểm

	
	Câu 3
	- Nội dung: Hai dòng thơ diễn tả hiện thực cuộc sống khó khăn, vất vả quanh năm mà người nông dân dưới thời quan Tây phải đối mặt: mất mùa, đói khổ, không đủ trang trải cuộc sống.  
	1,0 điểm

	
	Câu 4


	- Câu hỏi dưới đây là câu hỏi tu từ.

- Vì: Câu hỏi không nhằm mục đích để tìm kiếm câu trả lời mà đó là một lời than, trách móc của người dân quanh năm làm việc vất vả mà cuộc sống vẫn khó khăn, thiếu thốn.
*Lưu ý: GV có thể tùy thuộc vào cách diễn đạt của học sinh để cho điểm phù hợp. Mỗi ý 0,5 điểm
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	Câu 5
	- Tình cảm của tác giả:
+ Đồng cảm, thấu hiểu với sự khổ cực của người nông dân trong xã hội cũ.

+ Bất bình, lên án sự áp bức, bóc lột của chế độ xã hội cũ đã gây nên nỗi cơ cực, lầm than cho người dân.
*Lưu ý: GV có thể tùy thuộc vào cách diễn đạt của học sinh để cho điểm phù hợp.
	1,0 điểm

	II. VIẾT


	
	A. Yêu cầu chung
*Nội dung:
- HS biết bày tỏ ý kiến của bản thân về một tác phẩm truyện.

* Yêu cầu về hình thức:
- Biết trình bày bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm truyện.

- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.

- Sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo một trình tự hợp lí.

- Trình bày đầy đủ bố cục ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
	

	
	
	B. Yêu cầu cụ thể:

1. Mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm (tên tác phẩm, tác giả).

- Nêu khái quát chủ đề và một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

2. Thân bài: 

- Nêu chủ đề của tác phẩm.

- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm...

3. Kết bài: 

- Khẳng định lại chủ đề và giá trị của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
- Nêu suy nghĩ/ cảm xúc về tác phẩm, chia sẻ bài học rút ra cho bản .
	5,0 điểm

0,5 điểm

4,0 điểm

0,5 điểm


                                         (Hướng dẫn chấm có 02 trang)

Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý mang tính định hướng. GV căn cứ vào bài làm cụ thể của HS để chấm điểm sao cho phù hợp.

                            .................................Hết.................................…

PHẦN I: ĐỀ CƯƠNG

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức: Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật, truyện, văn bản thông tin..
a. Văn bản:

- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật như: niêm, luật, vần, nhịp.

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ; mạch cảm xúc; tình cảm, cảm xúc; cảm hứng chủ đạo của người viết.

Nêu được nội dung bao quát của văn bản truyện; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, thông điệp, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm. Phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả.

Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu cuốn sách hoặc bộ phim; phân tích được thông tin cơ bản và vai trò của các chi tiết trong thể hiện thông tin cơ bản; đánh giá được hiệu qủa biểu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ.

b. Tiếng việt:Đảo ngữ, câu hỏi tu từ, thành phần biệt lập
Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ, câu hỏi tu từ.
Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phần biệt lập.
     c. Viết
       -  Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện.
Kỹ năng:

 - Văn học: Đọc - hiểu: Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật, truyện, văn bản thông tin..
   - Tiếng việt: Rèn kỹ năng nhận biết được các biện pháp tu từ và thành phần biệt lập. Hiểu được tác dụng của các BPTT và đặt câu có sử dụng thành phần biệt lập.

  -  Viết: Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện.

        + Nêu được chủ đề, phân tích được tác dụng của một vài nét về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.

PHẦN 2: MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
I. HÌNH THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA
Hình thức kiểm tra: Tự luận
Số câu: 6
+ Đọc hiểu: 5 câu.
+ Viết: 1 câu.
Số điểm: 10
Thời gian làm bài: 90 phút.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật

Truyện
Văn bản thông tin
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	
	50%

	
	
	Tiếng việt
Đảo ngữ, câu hỏi tu từ
Thành phần biệt lập
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện hoặc bài văn giới thiệu một
cuốn sách yêu thích.
	
	
	
	5,0 điểm
	50%

	Tổng điểm, tỉ lệ
	20%, 2,0
đ
	20%, 2,0
đ
	10%, 1,0
đ
	50%, 5,0
đ
	100%
10,0đ


II. MA TRẬN
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh  giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận
dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Nghị luận xã hội

Thơ
Văn bản thông tin

Đảo ngữ, câu hỏi tu từ

Thành phần biệt lập
	Nhận biết:
Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và tứ tuyệt Đường luật như: niêm, luật, vần, nhịp.

Nhận biết được nét độc đáo của bài thơ; mạch cảm xúc; tình cảm, cảm xúc; cảm hứng chủ đạo của người viết.

Nêu được nội dung bao quát của văn bản truyện; nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, chủ đề, thông điệp, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu cuốn sách hoặc bộ phim.
Nhận biết biện pháp tu từ và thành phần biệt lập.

Thông hiểu:
Hiểu được chủ đề, thông
	2
	2
	1
	0


	
	
	
	điệp của văn bản.
Phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả.
Hiểu tác dụng của các biện pháp tu từ.

Vận dụng:
Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
Đặt câu có thành phần biệt lập.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Viết bài văn phân tích tác

phẩm truyện.

	Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện: nêu được chủ đề; phân tích được tác dụng của một vài nét về hình

thức nghệ thuật của tác phẩm.

	0
	0
	0
	1

	Tổng
Tỷ lệ %
	2
	2
	1
	1

	
	20
	20
	10
	50


-Hết-
